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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH 25/06/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã HĐ Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 VN30F2407 2.435 313.257.820.000 7.185 926.238.770.000 9.620 1.239.496.590.000
2 VN30F2408 30 3.867.440.000 99 12.775.770.000 129 16.643.210.000
3 VN30F2409 10 1.288.800.000 10 1.290.900.000 20 2.579.700.000

Tổng 2.475 318.414.060.000 7.294 940.305.440.000 9.769 1.258.719.500.000


